
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /SGDĐT-HSSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

 Kính gửi: Thủ trưởng cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 10043/KHPH-SGDĐT-CATP ngày 24 tháng 
9 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố về Bảo đảm an 
toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực 
học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn Thành 
phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp 
thực hiện các nội dung như sau:

1. Rà soát công tác tổ chức thực hiện tại đơn vị theo Kế hoạch phối hợp số 
10043/KHPH-SGDĐT-CATP ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo và Công an Thành phố về Bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện 
sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm 
pháp luật của học sinh trên địa bàn Thành phố. Phối hợp Công an tại địa phương 
tổ chức thực hiện tại đơn vị.

2. Các trường THCS, THPT chọn thực hiện đợt cao điểm (theo danh sách 
đính kèm)

- Chủ động phối hợp cùng địa phương tổ chức thực hiện cao điểm tại Mục 
VI, nội dung 1 và 2 của Kế hoạch phối hợp số 10043/KHPH-SGDĐT-CATP ngày 
24 tháng 9 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố.

- Chủ động về thời gian phối hợp tổ chức không làm ảnh hưởng đến hoạt 
động chuyên môn tại nhà trường.

- Cần lưu trữ Kế hoạch phối hợp, quyết định thành lập tổ/đội (nếu có) và 
hình ảnh tổ chức thực hiện để có tư liệu minh chứng cho báo cáo Quý, báo cáo 
năm của đơn vị khi yêu cầu.

- Danh sách đề nghị các trường dự kiến thực hiện cao điểm theo Kế hoạch 
tại các phường, xã, đặc khu đính kèm.

- Thời gian tổ chức thực hiện đợt cao điểm kết thúc trước ngày 27/11/2026. 
Sau khi thống nhất thời gian phối hợp tổ chức cùng địa phương, nhà trường (theo 
danh sách đính kèm) thực hiện báo cáo thời gian tổ chức về Sở Giáo dục và Đào 
tạo theo đường dẫn: http://link.hcm.edu.vn/bc-thoigiantochuccaodiem

V/v tổ chức mô hình tự quản và tuyên 
truyền trực quan, phòng, chống bạo lực học 

đường, kỹ năng nhận diện nguy cơ trên 
không gian mạng, nhận diện vi phạm pháp 
luật cho học sinh trên địa bàn Thành phố

http://link.hcm.edu.vn/bc-thoigiantochuccaodiem
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Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phối hợp 
thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Công an Thành phố (để phối hợp);
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, HSSV(P).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Lê Như Trang
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DANH SÁCH 298 CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI 168 XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU 
THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ XÂY 

DỰNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN
(Đính kèm Công văn số              /SGDĐT-HSSV ngày     tháng     năm 2026)

STT Đơn vị Phường, xã, đặc khu
1 Trường THCS Lê Hồng Phong Đặc khu Côn Đảo

2 Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn 
Đảo Đặc Khu Côn Đảo

3 Trường THCS Lý Phong Phường An Đông
4 Trường THPT Trần Khai Nguyên Phường An Đông
5 Trường THCS Nguyễn Trãi Phường An Hội Đông
6 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Phường An Hội Đông
7 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ Phường An Hội Tây
8 Trường PTDL Hermann Gmeiner Phường An Hội Tây
9 Trường THCS Bình An Phường An Khánh

10 Trường THPT chuyên Trần Đại 
Nghĩa Phường An Khánh

11 Trường THCS Bình Trị Đông B Phường An Lạc
12 Trường THPT An Lạc Phường An Lạc
13 Trường THCS An Nhơn Phường An Nhơn
14 Trường THPT Trần Hưng Đạo Phường An Nhơn
15 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường An Phú

16 Trường Trung học phổ thông Lý 
Thái Tổ Phường An Phú

17 Trường THPT Thạnh Lộc Phường An Phú Đông
18 Trường THCS Lý Nhơn Phường An Thới Đông 
19 Trường THPT Bà Điểm Phường Bà Điểm
20 Trường THCS Phước Hưng Phường Bà Rịa
21 Trường THPT Bà Rịa Phường Bà Rịa
22 Trường THCS Bàn Cờ Phường Bàn Cờ
23 Trường THCS Trường Chinh Phường Bảy Hiền

24 Trường Tiểu học, THCS và THPT 
Thanh Bình Phường Bảy Hiền

25 Trường THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát
26 Trường THPT Bến Cát Phường Bến Cát
27 Trường THCS Nguyễn Du Phường Bến Thành
28 Trường THPT Bùi Thị Xuân Phường Bến Thành



4

29 Trường THCS Hội Nghĩa Phường Bình Cơ
30 Trường THCS Bình Dương Phường Bình Dương

31 Trường Tiểu học, THCS và THPT 
Ngô Thời Nhiệm - Bình Dương Phường Bình Dương

32 Trường THCS Bình An Phường Bình Đông 
33 Trường THPT Nguyễn Văn Linh Phường Bình Đông 
34 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Phường Bình Hòa
35 Trường THCS Trần Quốc Toản Phường Bình Hưng Hoà
36 Trường THPT Bình Hưng Hòa Phường Bình Hưng Hòa
37 Trường THCS Bình Lợi Trung Phường Bình Lợi Trung
38 Trường THPT Phan Đăng Lưu Phường Bình Lợi Trung
39 Trường THCS Phú Định Phường Bình Phú
40 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Phường Bình Phú
41 Trường THCS Thanh Đa Phường Bình Quới
42 Trường THCS Tân Tạo Phường Bình Tân
43 Trường THPT Vĩnh Lộc Phường Bình Tân
44 Trường THCS Hậu Giang Phường Bình Tây

45 Trường THCS và THPT Phan Bội 
Châu Phường Bình Tây

46 Trường THPT Phạm Phú Thứ Phường Bình Tiên
47 Trường THCS Bình Tây Phường Bình Tiên 
48 Trường THCS Lê Văn Tám Phường Bình Thạnh
49 Trường THPT Thanh Đa Phường Bình Thạnh
50 Trường THCS Nguyễn Văn Phú Phường Bình Thới
51 Trường THPT Nguyễn Hiền Phường Bình Thới
52 Trường THCS Bình Trị Đông A Phường Bình Trị Đông
53 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Phường Bình Trị Đông
54 Trường THCS Bình Trưng Phường Bình Trưng
55 Trường THPT Thủ Thiêm Phường Bình Trưng
56 Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi Phường Cát Lái
57 Trường THCS Cầu Kiệu Phường Cầu Kiệu
58 Trường THCS Chu Văn An Phường Cầu Ông Lãnh
59 Trường THPT Lương Thế Vinh Phường Cầu Ông Lãnh
60 Trường THCS Định Hòa Phường Chánh Hiệp

61 Trường Trung học phổ thông Bình 
Phú - Bình Dương Phường Chánh Hiệp

62 Trường THCS Dương Bá Trạc Phường Chánh Hưng
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63 Trường THPT Lương Văn Can Phường Chánh Hưng
64 Trường THCS Chánh Phú Hòa Phường Chánh Phú Hoà
65 Trường THCS Hồng Bàng Phường Chợ Lớn
66 Trường THPT Hùng Vương Phường Chợ Lớn
67 Trường THCS Ba Đình Phường Chợ Quán

68 Trường THPT chuyên Lê Hồng 
Phong Phường Chợ Quán

69 Trường THCS Dĩ An Phường Dĩ An
70 Trường THPT Dĩ An Phường Dĩ An
71 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Phường Diên Hồng
72 Trường THCS và THPT Diên Hồng Phường Diên Hồng
73 Trường THCS Bình Thắng Phường Đông Hòa
74 Trường THPT Bình An Phường Đông Hòa

75 Trường THCS Trần Phú Phường Đông Hưng 
Thuận

76 Trường THPT Trường Chinh Phường Đông Hưng 
Thuận

77 Trường THCS Trần Huy Liệu Phường Đức Nhuận
78 Trường THPT Phú Nhuận Phường Đức Nhuận
79 Trường THCS Quang Trung Phường Gò Vấp
80 Trường THCS và THPT Hồng Hà Phường Gò Vấp
81 Trường THCS Điện Biên Phường Gia Định
82 Trường THPT Võ Thị Sáu Phường Gia Định
83 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường Hạnh Thông
84 Trường THPT Gò Vấp Phường Hạnh Thông
85 Trường THCS Hiệp Bình Phường Hiệp Bình
86 Trường THPT Hiệp Bình Phường Hiệp Bình
87 Trường THPT Trần Quang Khải Phường Hoà Bình
88 Trường THCS Lê Quý Đôn Phường Hòa Bình
89 Trường THCS Trần Phú Phường Hoà Hưng
90 Trường THPT Nguyễn Khuyến Phường Hòa Hưng 
91 Trường THCS Bình Phú Phường Hòa Lợi
92 Trường THCS Chi Lăng Phường Khánh Hội
93 Trường THCS Phú Long Phường Lái Thiêu

94 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Trãi - Bình Dương Phường Lái Thiêu

95 Trường THPT Đào Sơn Tây Phường Linh Xuân
96 Trường THCS Linh Trung Phường Linh Xuân 
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97 Trường THCS Long Bình Phường Long Bình
98 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng Phường Long Bình
99 Trường THCS Trần Đại Nghĩa Phường Long Hương
100 Trường THCS An Điền Phường Long Nguyên 
101 Trường THCS Long Phước Phường Long Phước
102 Trường THCS Long Trường Phường Long Trường
103 Trường THPT Long Trường Phường Long Trường
104 Trường THCS Hậu Giang Phường Minh Phụng
105 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Minh Phụng
106 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Phường Nhiêu Lộc
107 Trường THCS Trần Bình Trọng Phường Phú An
108 Trường THPT Tây Nam Phường Phú An
109 Trường THCS Bình Đông Phường Phú Định

110 Trường Phổ thông NK TDTT 
Nguyễn Thị Định Phường Phú Định 

111 Trường THCS Đoàn Kết Phường Phú Lâm
112 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Phường Phú Lâm
113 Trường THCS Phú Hòa Phường Phú Lợi

114 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Lợi

115 Trường THCS Võ Văn Kiệt Phường Phú Mỹ
116 Trường THPT Phú Mỹ Phường Phú Mỹ 
117 Trường THCS Đào Duy Anh Phường Phú Nhuận
118 Trường THPT Hàn Thuyên Phường Phú nhuận
119 Trường THCS Tân Thới Hòa Phường Phú Thạnh

120 Trường THCS và THPT Trần Cao 
Vân Phường Phú Thạnh

121 Trường THCS Phú Thọ Phường Phú Thọ
122 Trường THCS Nguyễn Huệ Phường Phú Thọ Hòa
123 Trường THPT Trần Phú Phường Phú Thọ Hòa
124 Trường THCS Đặng Tấn Tài Phường Phước Long
125 Trường THPT Phước Long Phường Phước Long
126 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phước Thắng

127 Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà 
Rịa - Vũng Tàu Phường Phước Thắng 

128 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Phường Rạch Dừa
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129 Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa 
- Vũng Tàu Phường Rạch Rừa

130 Trường THCS Võ Trường Toản Phường Sài Gòn
131 Trường THPT Trưng Vương Phường Sài Gòn
132 Trường THPT Bình Chiểu Phường Tam Bình
133 Trường THCS Thái Văn Lung Phường Tam Bình 
134 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Tam Long

135 Trường Tiểu Học và THCS Trần 
Văn Thượng Phường Tam Long 

136 Trường THCS Nguyễn Văn Linh Phường Tam Thắng
137 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Phường Tam Thắng 
138 Trường THCS Tăng Nhơn Phú B Phường Tăng Nhơn Phú
139 Trường THPT Dương Văn Thì Phường Tăng Nhơn Phú
140 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Phường Tân Bình
141 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Phường Tân Bình
142 Trường Trần Văn Ơn Phường Tân Định 
143 Trường THPT năng Khiếu TDTT Phường Tân Định 

144 Trường THPT Nguyễn Thị Minh 
Khai - Bình Dương Phường Tân Đông Hiệp

145 Trường THCS Tân Đông Hiệp B Phường Tân Đông Hiệp 

146 Trường THPT Trần Hưng Đạo - Bà 
Rịa - Vũng Tàu Phường Tân Hải

147 Trường THCS Tân Hải Phường Tân Hải 
148 Trường THCS Khánh Bình Phường Tân Hiệp
149 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi Phường Tân Hòa
150 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Phường Tân Hòa
151 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Phường Tân Hưng
152 Trường THPT Tân Phong Phường Tân Hưng
153 Trường THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh
154 Trường THPT Thái Hòa Phường Tân Khánh
155 Trường THCS Hoàng Quốc Việt Phường Tân Mỹ
156 Trường THPT Nam Sài Gòn Phường Tân Mỹ
157 Trường THCS Hoàng Diệu Phường Tân Phú
158 Trường THCS và THPT Trí Đức Phường Tân Phú
159 Trường TH-THCS Phước Hòa Phường Tân Phước

160 Trường TH, THCS và THPT Tuệ 
Đức Phường Tân Sơn



8

161 Trường THCS Ngô Sĩ Liên Phường Tân Sơn Hòa

162 Trường Tiểu học, THCS và THPT 
Thái Bình Dương Phường Tân Sơn Hòa 

163 Trường THCS Tân Bình Phường Tân Sơn Nhất
164 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền Phường Tân Sơn Nhất 
165 Trường THCS Trần Quang Khải Phường Tân Sơn Nhì
166 Trường THPT Lê Trọng Tấn Phường Tân Sơn Nhì
167 Trường THCS Tân Tạo A Phường Tân Tạo
168 Trường THPT Hàm Nghi Phường Tân Tạo
169 Trường THCS Chu Văn An Phường Tân Thành
170 Trường THPT Hắc Dịch Phường Tân Thành
171 Trường THCS Nguyễn Hiền Phường Tân Thới Hiệp
172 Trường THPT Võ Trường Toản Phường Tân Thới Hiệp
173 Trường THCS và THPT Đức Trí Phường Tân Thuận
174 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Thuận 
175 Trường TH-THCS Tân Mỹ Phường Tân Uyên
176 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân Uyên
177 Trường THPT Thanh Tuyền Phường Tây Nam
178 Trường THPT Tây Thạnh Phường Tây Thạnh
179 Trường THCS Đống Đa Phường Thạnh Mỹ Tây
180 Trường THPT Gia Định Phường Thạnh Mỹ Tây 
181 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Phường Thông Tây Hội
182 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Phường Thông Tây Hội
183 Trường THCS Lương Thế Vinh Phường Thới An

184 Trường TH, THCS và THPT Lê Thị 
Riêng Phường Thới An

185 Trường THCS Lý Tự Trọng Phường Thới Hòa
186 Trường THCS Phú Cường Phường Thủ Dầu Một

187 Trường Trung học phổ thông Võ 
Minh Đức Phường Thủ Dầu Một

188 Trường THCS Bình Thọ Phường Thủ Đức
189 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân Phường Thủ Đức
190 Trường THCS Thuận An Phường Thuận An

191 Trường Trung học phổ thông Trịnh 
Hoài Đức Phường Thuận An

192 Trường THCS Thuận Giao Phường Thuận Giao



9

193 Trường Trung học phổ thông Trần 
Văn Ơn Phường Thuận Giao

194 Trường THCS Nguyễn An Ninh Phường Trung Mỹ Tây 
195 Trường THCS Quang Trung Phường Vĩnh Hội
196 Trường THCS Vĩnh Tân Phường Vĩnh Tân

197 Trường THPT Tân Bình - Bình 
Dương Phường Vĩnh Tân

198 Trường THCS Thắng Nhì Phường Vũng Tàu
199 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Phường Vũng Tàu
200 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Phường Vườn Lài
201 Trường THPT Nguyễn An Ninh Phường Vườn Lài
202 Trường THCS Vân Đồn Phường Xóm Chiếu
203 Trường THPT Nguyễn Trãi Phường Xóm Chiếu
204 Trường THCS Hai Bà Trưng Phường Xuân Hoà
205 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Phường Xuân Hoà
206 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Thủ Dầu Một
207 Trường THCS và THPT Tây Sơn Xã  An Long
208 Trường THPT Củ Chi Xã  Tân An Hội 
209 Trường TH-THCS An Linh Xã An Long
210 Trường THCS An Phú Xã An Nhơn Tây
211 Trường THPT An Nhơn Tây xã An Nhơn Tây
212 Trường TH-THCS Bùi Văn Thủ Xã Bà Điểm
213 Trường THPT Bàu Bàng Xã Bàu Bàng
214 Trường THCS Lai Uyên Xã Bàu Bàng 
215 Trường THCS Bàu Lâm Xã Bàu Lâm
216 Trường THCS Tân Thành Xã Bắc Tân Uyên
217 Trường THPT Lê Lợi Xã Bắc Tân Uyên
218 Trường THCS Tân Quý Tây Xã Bình Chánh
219 Trường THPT Bình Chánh Xã Bình Chánh
220 Trường THCS Bình Châu Xã Bình Châu
221 Trường THCS Quảng Thành Xã Bình Giã
222 Trường THCS Phong Phú Xã Bình Hưng
223 Trường THPT Phong Phú Xã Bình Hưng 
224 Trường THPT Bình Khánh Xã Bình Khánh
225 Trường THCS Tam Thôn Hiệp Xã Bình Khánh 
226 Trường THCS Bình Lợi Xã Bình Lợi 
227 Trường THPT Lê Minh Xuân Xã Bình Lợi 
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228 Trường THCS Bình Mỹ Xã Bình Mỹ
229 Trường THCS Cần Giờ Xã Cần Giờ
230 Trường THPT Cần Thạnh Xã Cần Giờ
231 Trường THCS Củ Chi Xã Củ Chi
232 Trường THPT Tân Thông Hội Xã Củ Chi
233 Trường THCS Xà Bang Xã Châu Đức
234 Trường THCS Trương Công Định Xã Châu Pha
235 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Dầu Tiếng
236 Trường THPT Dầu Tiếng Xã Dầu Tiếng
237 Trường THCS Đất Đỏ Xã Đất Đỏ
238 Trường THPT Võ Thị Sáu -BRVT Xã Đất Đỏ

239 Trường TiH và THCS Phan Đăng 
Lưu Xã Đông Thạnh

240 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến Xã Đông Thạnh
241 Trường THCS Hai Bà Trưng Xã Hiệp Phước
242 Trường THPT Long Thới Xã Hiệp Phước 
243 Trường THCS Hòa Hiệp Xã Hòa Hiệp
244 Trường THPT Hòa Hội Xã Hoà Hội
245 Trường THCS Quang Trung Xã Hoà Hội 
246 Trường THCS Đỗ Văn Dậy Xã Hóc Môn
247 Trường THPT Hồ Thị Bi Xã Hóc Môn
248 Trường THCS Phước Bửu Xã Hồ Tràm
249 Trường THPT Xuyên Mộc Xã Hồ Tràm
250 Trường THCS Hưng Long Xã Hưng Long
251 Trường THPT Đa Phước Xã Hưng Long
252 Trường THCS Kim Long Xã Kim Long
253 Trường THPT Trần Phú -BRVT Xã Kim Long
254 Trường THPT Trần Văn Quan Xã Long Điền
255 Trường THCS Phạm Hữu Chí Xã Long Điền 
256 Trường THCS Hùng Vương Xã Long Hải
257 Trường THPT Minh Đạm Xã Long Hải
258 Trường TH-THCS Long Hòa Xã Long Hoà
259 Trường THPT Long Hòa Xã Long Hoà 
260 Trường THCS Bạch Đằng Xã Long Sơn
261 Trường THCS Minh Thạnh Xã Minh Thạnh
262 Trường THCS-THPT Minh Hòa Xã Minh Thạnh
263 Trường THCS Châu Đức Xã Ngãi Giao
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264 Trường THPT Nguyễn Du-BRVT Xã Ngãi Giao
265 Trường THCS Võ Trường Toản Xã Nghĩa Thành
266 Trường THPT Ngô Quyền-BRVT Xã Nghĩa Thành
267 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nhà Bè
268 Trường THPT Phước Kiển Xã Nhà Bè
269 Trường THCS Nhuận Đức Xã Nhuận Đức 
270 Trường TH-THCS Tam Lập Xã Phú Giáo 
271 Trường THPT Phước Vĩnh Xã Phú Giáo 
272 Trường THCS Phú Hòa Đông Xã Phú Hòa Đông
273 Trường THPT Phú Hòa Xã Phú Hòa Đông
274 Trường THPT Dương Bạch Mai Xã Phước Hải
275 Trường THCS Phước Hải Xã Phước Hải 
276 Trường THPT Phước Hòa Xã Phước Hoà
277 Trường THCS Vĩnh Hòa Xã Phước Hòa 

278 Trường THCS và THPT Nguyễn 
Huệ Xã Phước Thành

279 Trường THCS Tân An Hội Xã Tân An Hội
280 Trường THPT Tân Túc Xã Tân Nhựt
281 Trường THCS Tân Kiên Xã Tân Nhựt 
282 Trường THCS Phạm Văn Hai Xã Tân Vĩnh Lộc
283 Trường THPT Vĩnh Lộc B Xã Tân Vĩnh Lộc
284 Trường THPT Quang Trung Xã Thái Mỹ
285 Trường THCS Thái Mỹ Xã Thái Mỹ 
286 Trường THPT Thạnh An Xã Thạnh An
287 Trường THCS Thanh An Xã Thanh An 
288 Trường THPT Thường Tân Xã Thường Tân
289 Trường TH-THCS Huỳnh Văn Nghệ Xã Thường Tân 
290 Trường THCS Cây Trường Xã Trừ Văn Thố

291 Trường TH, THCS và THPT Lương 
Thế Vinh Xã Trừ Văn Thố

292 Trường THCS Đồng Đen Xã Vĩnh Lộc
293 Trường THCS Lý Thường Kiệt Xã Xuân Sơn

294 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ -
BRVT Xã Xuân Sơn

295 Trường TiH và THCS Nguyễn Hồng 
Đào Xã Xuân Thới Sơn

296 Trường THPT Phạm Văn Sáng Xã Xuân Thới Sơn
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297 Trường THCS Xuyên Mộc Xã Xuyên Mộc
298 Trường THPT Bưng Riềng Xã Xuyên Mộc 
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